
6000 chu kỳ Pin lăng trụ LiFePO4 3.2V 100Ah Pin Lithium Sắt Phosphat 
  

Lifepo4 3.2V 100Ah BXL-LFP100AHP 

  

Chi tiết sản phẩm 

  

Loại sản phẩm Pin  phốt phát sắt Lithium 

Loại vỏ Vỏ nhôm 

Vôn 3.2V 

Sức chứa giả định 100AH 

Công suất tối thiểu 100AH 

IR ≤0.4mΩ 

Kích cỡ 48 * 174 * 132mm (W, L, H) 

Trọng lượng 2300g ± 150g 

Chế độ sạc CC / CV (Dòng điện liên tục / Điện áp liên tục) 

Dòng cắt tiêu chuẩn 50A (0,5C) 

Dòng cắt tối đa 100A (1C) 

Điện áp 3,65V ± 0,05 

Xả tiêu chuẩn hiện tại 50A (0,5C) 

Dòng xả liên tục tối đa 100A (1C) 

Dòng xả cao nhất 120 giây 200A (2C) 

Dòng xả cao nhất 3 giây 300A (3C) 

Xả cắt điện áp 2,5V 

Chu kỳ cuộc sống > 3000 lần (sạc / xả 1C, 100% DOD) 

Nhiệt độ xả 0 ～ 45 ℃ 

Nhiệt độ sạc 0 ～ 45 ℃ 

Ứng dụng Tòa nhà viễn thông, hệ thống năng lượng mặt trời, lưu 
trữ năng lượng, xe gôn, EV vv. 

Bảo hành 2 năm 

OEM / ODM Có (Được chấp nhận) 
  

  

  



Sơ đồ kích thước 

 
  

  



Hình ảnh: 

 

  



Đường cong kiểm tra vòng đời, sạc 1C / xả 1C dưới 25 độ Celsuis 

 
Lifepo4 là gì? 

 

Pin LiFePo4 có nghĩa là pin lithium Iron Phosphate, là một loại pin sạc lithium ion.Điện 
áp duy nhất là 3.2V và công suất có thể là 90mAH đến 300AH. 
  

Pin LiFePo4 là loại pin lithium an toàn nhất hiện nay trên thị trường.Với đặc điểm là 
trọng lượng nhẹ hơn, kích thước nhỏ hơn, vòng đời dài hơn, nguồn gốc tự do, không 
gây ô nhiễm, không có hiệu ứng bộ nhớ, chúng hoàn toàn có thể thay thế pin axit chì và 
pin Ni-MH / Ni-CD. 
  

  

  

Thiết kế: 

Screw teminal, dễ dàng cho việc soạn gói và thay thế ô trong gói. 



 
  

  

  

 


